
PHẪN NỘ CÂU QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT 
 

Biên soạn: HUYỀN THANH 
 
Phẫn Nộ Câu Quán Tự Tại Bồ Tát: tên Phạn là Amogha-krodha-aṃkuśa-rāja 

dịch âm là A Mục Khư Cú Lộ Đà Ương Cú Xả La Nhạ, dịch nghĩa là Phẫn Nộ Câu 
Vương. Lại xưng là Phẫn Nộ Câu Bồ Tát  

Trong Hư Không Tạng Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này có ba 
mặt bốn cánh tay. Mặt chính màu thịt, mặt bên trái màu xanh, mặt bên phải màu xanh 
lục, mỗi mặt đều có 3 con mắt, trên mặt có vị Hoá Phật. Bên trái: tay thứ nhất cầm hoa 
sen, tay thứ hai cầm sợi dây. Bên Phải: tay thứ nhất cầm Thiết Câu, tay thứ hai tác Dữ 
Nguyện Ấn. Ngồi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 

 

 
 
Mật Hiệu là: Trì Câu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A ( ), hay O ( ) 
Tam Muội Gia Hình là: Việt Câu (móc câu có lưỡi búa) 

 
 
Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng Ấn, hoặc Liên Hoa Ấn. 
 

 
Chân Ngôn là: 

    
Namaḥ samanta buddhānāṃ_ Kuvalaya svāhā 
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